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	Số 
TT
	Khu vực
	Số hiệu 
 khu cấm
	Diện tích  (ha)
	TNDB 
(Triệu m3)
	Lý do cấm

	I
	ĐÁ XÂY DỰNG
	 
	4.037,95
	1.266,39
	 

	I.1
	HUYỆN ĐỊNH QUÁN
	 
	129,87
	9,68
	 

	1
	Phú Vinh
	ĐQ.Đ1-1
	50,15
	2,51
	Khu dân cư

	2
	Phú Hiệp
	ĐQ.Đ2-1
	16,02
	0,80
	Khu di tích lịch sử

	3
	Suối Đá - Suối Nho
	ĐQ.Đ3-1
	63,70
	6,37
	Khu dân cư

	I.2
	HUYỆN THỐNG NHẤT
	 
	982,86
	219,11
	 

	4
	Sok Lu mới - Quang Trung
	TN.Đ1-1
	102,56
	20,51
	Hành lang an toàn giao thông

	5
	
	TN.Đ2-1
	508,05
	101,61
	Khu quân sự

	6
	Sok Lu cũ - Quang Trung
	TN.Đ3-1
	315,25
	79,49
	Khu quân sự

	7
	
	TN.Đ4-1
	57,00
	17,50
	Khu quân sự

	I.3
	HUYỆN VĨNH CỬU
	 
	378,39
	95,56
	 

	8
	Cây Gáo
	VC.Đ1-1
	50,41
	5,04
	Đường điện, dân cư

	9
	
	VC.Đ2-1
	38,59
	3,86
	Đường điện, dân cư

	10
	Phú Lý (Da Kin De)
	VC.Đ3-1
	65,60
	6,56
	Khu bảo tồn thiên nhiên

	11
	Bình Hòa
	VC.Đ4-1
	45,02
	7,50
	Dân cư, giao thông

	12
	Đồi Chùa - Thiện Tân 3
	VC.Đ5-1
	21,91
	9,86
	Khu công nghiệp và TTCN

	13
	Thạnh Phú - Bình Lợi
	VC.Đ6-1
	46,16
	18,46
	Đường điện, KCN, dân cư

	14
	
	VC.Đ7-1
	110,70
	44,28
	Dân cư, giao thông

	I.4
	HUYỆN XUÂN LỘC
	 
	677,57
	474,97
	 

	15
	Núi Le - Xuân Tâm
	XL.Đ1-1
	44,03
	8,81
	Khu quân sự

	16
	Xuân Hòa
	XL.Đ2-1
	62,15
	12,43
	Dân cư, giao thông

	17
	Đông Chứa Chan - TT. Gia Ray
	XL.Đ3-1
	227,09
	227,09
	Khu quân sự

	18
	Tây Chứa Chan - TT. Gia Ray
	XL.Đ4-1
	213,56
	213,56
	Khu quân sự

	19
	Xuân Thành - Xuân Trường
	XL.Đ5-1
	68,19
	6,82
	Dân cư, giao thông

	20
	
	XL.Đ6-1
	62,55
	6,26
	Dân cư, giao thông

	I.5
	HUYỆN TRẢNG BOM
	 
	172,01
	25,38
	 

	21
	Sông Trầu
	TB.Đ1-1
	97,49
	9,75
	Dân cư, giao thông

	22
	Sông Che - Đồi 61
	TB.Đ2-1
	14,72
	0,74
	Dân cư, giao thông

	23
	Trảng Bom
	TB.Đ3-1
	34,34
	3,43
	Đường điện, dân cư

	24
	Hố Nai 3
	TB.Đ4-1
	25,46
	11,46
	Hành lang an toàn đường điện

	I.6
	HUYỆN CẨM MỸ
	 
	139,22
	21,53
	 

	25
	Nhân Nghĩa - Cẩm Tiên (1)
	CM.Đ1-1
	24,53
	7,36
	Khu dân cư

	26
	Xuân Đông
	CM.Đ2-1
	87,62
	8,76
	Khu dân cư

	27
	Sông Ray
	CM.Đ3-1
	27,07
	5,41
	Khu dân cư

	I.7
	TP. BIÊN HÒA
	 
	346,21
	194,88
	 

	28
	Tân Hạnh - Bình Hóa
	BH.Đ1-1
	44,31
	26,59
	Khu dân cư

	29
	Hóa An
	BH.Đ2-1
	66,23
	39,74
	Khu dân cư

	30
	Tân Bản
	BH.Đ3-1
	145,86
	86,14
	Dân cư, giao thông

	31
	Núi Bửu Long
	BH.Đ4-1
	25,00
	10,00
	Khu di tích lịch sử

	32
	Phước Tân (ấp Miễu)
	BH.Đ5-1
	37,01
	18,51
	Hành lang sông suối

	33
	
	BH.Đ6-1
	27,80
	13,90
	Hành lang sông suối

	I.8
	HUYỆN LONG THÀNH
	 
	1.139,76
	203,66
	 

	34
	Bàu Cạn
	LT.Đ1-1
	87,06
	17,41
	Đường điện, giao thông

	35
	Bắc Suối Le - Bàu Cạn
	LT.Đ2-1
	214,35
	42,87
	Giao thông, hồ

	36
	
	LT.Đ3-1
	27,55
	5,51
	Hành lang an toàn đường điện

	37
	Xã Hoàng - Long An
	LT.Đ4-1
	127,59
	6,38
	Sân bay

	38
	Suối Trầu 1
	LT.Đ5-1
	419,35
	83,87
	Sân bay

	39
	Suối Trầu 2 (Cẩm Đường)
	LT.Đ6-1
	206,70
	41,90
	Sân bay

	40
	Phước Bình
	LT.Đ7-1
	57,16
	5,72
	Hành lang an toàn giao thông

	I.9
	HUYỆN NHƠN TRẠCH
	 
	72,06
	21,62
	 

	41
	Hang Nai - Phước An
	NT.Đ1-1
	72,06
	21,62
	Khu dân cư

	II
	SÉT GẠCH NGÓI
	 
	4.715,59
	218,28
	 

	II.1
	HUYỆN TÂN PHÚ
	 
	1.024,69
	35,59
	 

	1
	Nam Cát Tiên
	TP.S1-1
	57,24
	4,06
	Dân cư, giao thông

	2
	 
	TP.S2-1
	15,89
	0,99
	Hành lang sông suối, hồ

	3
	 
	TP.S3-1
	20,84
	1,56
	Hành lang sông suối, hồ

	4
	 
	TP.S4-1
	19,87
	1,55
	Hành lang an toàn giao thông

	5
	 
	TP.S5-1
	2,56
	0,20
	Hành lang sông suối, hồ

	6
	 
	TP.S6-1
	108,18
	7,68
	Khu bảo tồn thiên nhiên

	7
	Tà Lài
	TP.S7-1
	176,26
	4,41
	Dân cư, giao thông, sông

	8
	Phú Điền
	TP.S8-1
	14,08
	0,35
	Hành lang sông suối, hồ

	9
	
	TP.S9-1
	3,66
	0,09
	Hành lang sông suối, hồ

	10
	
	TP.S10-1
	10,65
	0,39
	Hành lang sông suối, hồ

	11
	Lâm trường Đoàn 600 - Phú An
	TP.S11-1
	14,70
	0,42
	Hành lang an toàn giao thông

	12
	Bàu Cá Rô - Núi Tượng
	TP.S12-1
	17,36
	0,87
	Hành lang an toàn giao thông

	13
	Phú Lập
	TP.S13-1
	133,67
	2,27
	Giao thông, dân cư

	14
	Phú Bình
	TP.S14-1
	429,73
	10,74
	Giao thông, hồ

	II.2
	HUYỆN ĐỊNH QUÁN
	 
	230,12
	5,39
	 

	15
	Phú Hiệp
	ĐQ.S1-1
	47,38
	0,95
	Khu di tích lịch sử

	16
	Hà Lầm - Thanh Sơn
	ĐQ.S2-1
	117,77
	2,94
	Hành lang an toàn giao thông

	17
	Phú Túc
	ĐQ.S3-1
	64,97
	1,49
	Hành lang an toàn đường điện

	II.3
	HUYỆN THỐNG NHẤT
	 
	34,20
	2,48
	 

	18
	Gia Kiệm
	TN.S1-1
	34,20
	2,48
	Dân cư, giao thông

	II.4
	HUYỆN VĨNH CỬU
	 
	857,55
	34,68
	 

	19
	Đồi Lính - Tân An
	VC.S1-1
	288,01
	10,08
	Đường điện, khu TTCN

	20
	Thạnh Phú - Bình Lợi
	VC.S2-1
	46,16
	2,59
	Đường điện, KCN, dân cư

	21
	
	VC.S3-1
	13,23
	0,78
	Khu dân cư

	22
	
	VC.S4-1
	18,07
	1,03
	Đường điện, dân cư


	23
	
	VC.S5-1
	10,09
	0,60
	Hành lang an toàn đường điện

	24
	
	VC.S6-1
	110,70
	7,20
	Khu dân cư

	25
	Ấp Vàm - Thiện Tân
	VC.S7-1
	50,45
	1,77
	Đường điện, khu TTCN, sông

	26
	
	VC.S8-1
	72,10
	3,03
	Đường điện, khu TTCN, sông

	27
	
	VC.S9-1
	34,08
	1,36
	Hành lang sông suối, hồ

	28
	 
	VC.S10-1
	26,62
	1,53
	Hành lang an toàn giao thông

	29
	
	VC.S11-1
	4,41
	0,13
	Khu công nghiệp và TTCN

	30
	Suối Sâu - TT. Vĩnh An
	VC.S12-1
	183,63
	4,59
	Đường điện, sông

	II.5
	HUYỆN XUÂN LỘC
	 
	178,92
	3,69
	 

	31
	Gia Ui - Xuân Tâm
	XL.S1-1
	156,40
	3,13
	Dân cư, giao thông

	32
	Gia Huynh - Xuân Thành
	XL.S2-1
	22,52
	0,56
	Khu dân cư

	II.6
	HUYỆN TRẢNG BOM
	 
	82,40
	4,12
	 

	33
	Hố Nai
	TB.S1-1
	82,40
	4,12
	Khu TTCN, giao thông

	II.7
	TP. BIÊN HÒA
	 
	436,06
	28,59
	 

	34
	Long Bình Tân
	BH.S1-1
	20,05
	1,00
	Khu di tích lịch sử, dân cư

	35
	Hóa An
	BH.S2-1
	29,92
	1,80
	Khu dân cư

	36
	Núi Đất - Tam Phước
	BH.S3-1
	148,27
	12,31
	Sân golf, quân sự

	37
	
	BH.S4-1
	28,78
	2,39
	Khu công nghiệp và TTCN

	38
	
	BH.S5-1
	83,86
	6,96
	Khu công nghiệp và TTCN

	39
	Phước Khả - An Hòa
	BH.S6-1
	40,16
	2,01
	Khu du lịch

	40
	Bà Miêu
	BH.S7-1
	85,02
	2,13
	Đường điện, giao thông, dân cư

	II.8
	HUYỆN LONG THÀNH
	 
	1.570,28
	85,07
	 

	41
	Long Phước
	LT.S1-1
	69,10
	3,80
	Đường điện, khu TTCN,
di tích lịch sử

	42
	
	LT.S2-1
	7,02
	0,48
	Khu dân cư

	43
	
	LT.S3-1
	115,16
	6,22
	Khu công nghiệp và TTCN

	44
	
	LT.S4-1
	50,09
	1,90
	Khu dân cư

	45
	An Phước
	LT.S5-1
	75,53
	5,59
	KCN, giao thông, sân bay

	46
	
	LT.S6-1
	78,98
	5,85
	KCN, sân bay

	47
	
	LT.S7-1
	71,15
	7,83
	KCN, sân bay

	48
	
	LT.S8-1
	72,32
	5,35
	Khu dân cư

	49
	
	LT.S9-1
	2,24
	0,17
	Hành lang an toàn giao thông

	50
	
	LT.S10-1
	35,69
	2,64
	Khu công nghiệp và TTCN

	51
	
	LT.S11-1
	277,01
	13,85
	KCN, sân bay

	52
	Tam An - An Lợi
	LT.S12-1
	440,18
	17,61
	KCN, dân cư, giao thông

	53
	Long An
	LT.S13-1
	190,01
	9,50
	Dân cư, đường điện

	54
	Gò Xã Hoàng
	LT.S14-1
	85,80
	4,29
	Sân bay

	II.9
	HUYỆN NHƠN TRẠCH
	 
	301,37
	18,68
	 

	55
	Long Tân - Phú Hội
	NT.S1-1
	27,13
	1,90
	Dân cư, giao thông

	56
	
	NT.S2-1
	23,02
	1,61
	Khu dân cư

	57
	Vũng Gấm - Phước An
	NT.S3-1
	78,96
	5,53
	Hành lang an toàn đường điện

	58
	
	NT.S4-1
	172,26
	9,65
	Hành lang an toàn đường điện

	III
	CÁT XÂY DỰNG
	 
	773,37
	19,33
	 

	III.1
	TP. BIÊN HÒA
	 
	 
	 
	 

	1
	Sông Đồng Nai đoạn từ cách cầu Hóa An 01 km về phía thượng nguồn đến cách cầu Đồng Nai 01 km về phía hạ nguồn
	Khu đô thị

	III.2
	HUYỆN XUÂN LỘC
	 
	773,37
	19,33
	 

	2
	Cát Xuân Hưng
	XL.C1-1
	773,37
	19,33
	Khu quân sự

	IV
	PUZLAN
	 
	62,77
	13,62
	 

	IV.1
	HUYỆN VĨNH CỬU
	 
	62,77
	13,62
	 

	1
	Vĩnh Tân
	VC.PZ1-1
	62,77
	13,62
	Khu dân cư

	V
	VẬT LIỆU SAN LẤP
	 
	2.264,45
	65,15
	 

	V.1
	HUYỆN TÂN PHÚ
	 
	192,00
	5,37
	 

	1
	Xã Phú Sơn
	TP.VS1-1
	12,00
	1,80
	Khu quân sự

	2
	
	TP.VS2-1
	180,00
	3,57
	Khu quân sự

	V.2
	HUYỆN ĐỊNH QUÁN
	 
	281,90
	6,45
	 

	3
	Đồi 120 - Phú Tân
	ĐQ.VS1-1
	1,70
	0,26
	Khu quân sự

	4
	Đồi Voi - Phú Tân
	ĐQ.VS2-1
	9,00
	1,35
	Khu quân sự

	5
	
	ĐQ.VS3-1
	135,00
	2,61
	Khu quân sự

	6
	Hàm Rồng - Phú Vinh
	ĐQ.VS4-1
	22,70
	1,14
	Khu quân sự

	7
	
	ĐQ.VS5-1
	113,50
	1,09
	Khu quân sự

	V.3
	HUYỆN THỐNG NHẤT
	 
	359,80
	11,66
	 

	8
	Đồi Móng Ngựa - Quang Trung
	TN.VS1-1
	48,30
	2,42
	Khu quân sự

	9
	
	TN.VS2-1
	241,50
	7,46
	Khu quân sự

	10
	Đồi Nứa - Gia Tân 2
	TN.VS3-1
	17,50
	0,53
	Khu quân sự

	11
	
	TN.VS4-1
	52,50
	1,25
	Khu quân sự

	V.4
	HUYỆN VĨNH CỬU
	 
	589,10
	9,27
	 

	12
	Đồi Kim Liên, Đồi Ma - Trị An
	VC.VS1-1
	24,40
	0,98
	Khu quân sự

	13
	
	VC.VS2-1
	97,60
	0,87
	Khu quân sự

	14
	Xã Tân An
	VC.VS3-1
	100,20
	3,51
	Khu quân sự

	15
	
	VC.VS4-1
	350,70
	3,30
	Khu quân sự

	16
	Ấp 3, TT. Vĩnh An
	VC.VS5-1
	7,70
	0,27
	Khu quân sự

	17
	Ấp 3, Vĩnh Tân
	VC.VS6-1
	8,50
	0,34
	Khu quân sự

	V.5
	HUYỆN XUÂN LỘC
	 
	133,50
	2,27
	 

	18
	Núi Le - Xuân Tâm
	XL.VS1-1
	10,00
	0,35
	Khu quân sự

	19
	
	XL.VS2-1
	35,00
	0,55
	Khu quân sự

	20
	Núi Đam Riêng - Xuân Tâm
	XL.VS3-1
	11,80
	0,41
	Khu quân sự

	21
	
	XL.VS4-1
	41,30
	0,22
	Khu quân sự

	22
	Ấp 2 Xuân Hòa
	XL.VS5-1
	3,00
	0,11
	Khu quân sự

	23
	Ấp 4 Xuân Hòa
	XL.VS6-1
	5,40
	0,27
	Khu quân sự

	24
	
	XL.VS7-1
	27,00
	0,36
	Khu quân sự

	V.6
	HUYỆN TRẢNG BOM
	 
	108,90
	5,45
	 

	25
	Xã Bắc Sơn
	TB.VS1-1
	18,90
	0,95
	Khu quân sự

	26
	
	TB.VS2-1
	10,00
	0,50
	Khu quân sự

	27
	
	TB.VS3-1
	80,00
	4,00
	Khu quân sự

	V.7
	HUYỆN CẤM MỸ
	 
	387,80
	13,90
	 

	28
	Đồi 57 - Nhân Nghĩa
	CM.VS1-1
	12,40
	0,62
	Khu quân sự

	29
	Đồi Suối Râm - Long Giao
	CM.VS2-1
	23,30
	1,86
	Khu quân sự

	30
	
	CM.VS3-1
	186,40
	8,12
	Khu quân sự

	31
	Dốc Bà Chua - Xuân Mỹ
	CM.VS4-1
	9,90
	0,40
	Khu quân sự

	32
	
	CM.VS5-1
	39,60
	0,42
	Khu quân sự

	33
	Ấp 2 Sông Ray
	CM.VS6-1
	10,30
	0,41
	Khu quân sự

	34
	
	CM.VS7-1
	41,20
	0,84
	Khu quân sự

	35
	Suối Sao - Lâm San
	CM.VS8-1
	18,50
	0,46
	Khu quân sự

	36
	 
	CM.VS9-1
	46,20
	0,77
	Khu quân sự

	V.8
	TP. BIÊN HÒA
	 
	112,10
	6,11
	 

	37
	Ấp Tân Cang - Phước Tân
	BH.VS1-1
	72,00
	4,32
	Khu quân sự

	38
	
	BH.VS2-1
	15,10
	0,91
	Khu quân sự

	39
	Ấp Tân Mai - Tam Phước
	BH.VS3-1
	25,00
	0,88
	Khu quân sự

	V.9
	HUYỆN LONG THÀNH
	 
	99,35
	4,67
	 

	40
	Ấp 1 Bàu Cạn
	LT.VS1-1
	40,00
	2,00
	Khu quân sự

	41
	Phước Bình
	LT.VS2-1
	48,00
	2,22
	Khu quân sự

	42
	 
	LT.VS3-1
	11,35
	0,45
	Khu quân sự

	TỔNG CỘNG
	11.854,13
	1.582,77
	 


	 
	 
	 
	 
	CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

	
	
	
	
	


